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BÁO GIÁ GHẾ HỘI TRƯỜNG  

I. GHẾ HỘI TRƯỜNG CAO CẤP  

  

TT  
MÃ SẢN 

PHẨM  
GIÁ BÁN  (VNĐ)  

KÍCH THƯỚC   

MÔ TẢ   
  

ẢNH MINH 

HỌA  Rộng Sâu Cao 

1  TC01B  

2,163,000  1 chỗ/băng 

1   

 

 

 

660 

740 

÷ 

860 

1000 

Ghế hội trường khung thép, 

đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp 

đệm tựa nhựa.  

  

2,059,000  1 chỗ/băng 

2   

1,955,000  1 chỗ/băng 

3   

1,851,000  1 chỗ/băng 

4   

1,757,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

2  TC02B  

2,694,000  1 chỗ/băng 

1   

 

 

675 

 
740 

- 

860 

1020 

Ghế hội trường khung thép, 

đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp 

đệm tựa gỗ.  

  

2,584,000  1 chỗ/băng 

2   

2,486,000  1 chỗ/băng 

3   

2,376,000  1 chỗ/băng 

4   

2,289,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

3  TC03B  

2,332,000  1 chỗ/băng 

1   

 

 

660 

 
740 

- 

860 

1000 

Ghế hội trường khung thép, 

đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp 

đệm tựa nhựa.  

 

2,245,000  1 chỗ/băng 

2   

2,141,000  1 chỗ/băng 

3   

2,037,000  1 chỗ/băng 

4   

1,933,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

4  TC04B  

4,577,000  1 chỗ/băng 

1   

 

 

650 

 
740 

- 

860 

1000 

Ghế hội trường khung thép, 

đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp 

đệm tựa gỗ.  

  

4,457,000  1 chỗ/băng 

2   

4,369,000  1 chỗ/băng 

3   

4,281,000  1 chỗ/băng 

4   

4,172,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

5  TC05  
5,234,000  1 chỗ/băng 

1   

 
740 1080 
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5,037,000  1 chỗ/băng 

2   

 

700 

 

Ghế hội trường khung thép kết 

hợp nhựa, đệm tựa mút đúc bọc 

vải, không có bàn viết.  

  

4,851,000  1 chỗ/băng 

3   

4,643,000  1 chỗ/băng 

4   

4,446,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

6  TC06B  

4,457,000  1 chỗ/băng 

1   

 

 

640 

 740 

- 

840 

980 

Ghế hội trường khung nhôm 

đúc, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp 

đệm tựa gỗ.   

  

4,227,000  1 chỗ/băng 

2   

4,007,000  1 chỗ/băng 

3   

3,767,000  1 chỗ/băng 

4   

3,537,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

7  TC07B  

5,212,000  1 chỗ/băng 

1   

 

 

640 

 630 
÷ 

900 
900 

Ghế hội trường khung thép, đệm 
mút đúc bọc vải, tay, ốp tựa bằng 

gỗ.  

Ghế có cơ cấu gấp bàn viết làm 

bằng hợp kim nhôm cao cấp, sử 

dụng thuận tiện, nhẹ nhàng.    

5,015,000  1 chỗ/băng 

2   

4,818,000  1 chỗ/băng 

3   

4,621,000  1 chỗ/băng 

4   

4,435,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

TT  
MÃ SẢN 

PHẨM  
GIÁ BÁN  (VNĐ)  

KÍCH THƯỚC   

MÔ TẢ   
  

ẢNH MINH 

HỌA  Rộng Sâu Cao 

8  TC10  

2,5400,000  1 chỗ/băng 

1   

 

 

670 

 670 
÷ 

780 
1030 

Ghế rạp chiếu phim khung thép, 

đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm 

tựa nhựa.  

  

2,453,000  1 chỗ/băng 

2   

2,343,000  1 chỗ/băng 

3   

2,245,000  1 chỗ/băng 

4   

2,141,000  

1 chỗ/băng 

5  

trở lên              

 

II. GHẾ HỘI TRƯỜNG TC  

TT  
MÃ SẢN 

PHẨM  

GIÁ BÁN 

(VNĐ)  

KÍCH THƯỚC  
MÔ TẢ   ẢNH MINH HỌA  

Rộng  Sâu  Cao  
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1  TC306B  1,714,000  640  

620 
÷  

820  
950  

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa liền mút bọc 

vải. Bàn viết gỗ melamine  

  

2  TC310B  1,944,000  640  

640  

÷  

810   

1000  
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút bọc vải, 

ốp đệm tựa nhựa. Bàn viết gỗ melamine  

  

3  

  

TC314B  
  

1,221,000  680  

620  

÷  

810   

1000  
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút bọc vải. 

Bàn viết gỗ melamine  

  

4  TC314  1,128,000  640  620  1000  
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút bọc vải, 

không có bàn viết.  

  

5  TC336  1,095,000  610  700  1000  
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút bọc vải, 

không có bàn viết.  

  

III. GHẾ HỘI TRƯỜNG MC  

TT  

MÃ  

SẢN 

PHẨM  

GIÁ BÁN 

(VNĐ)  

KÍCH THƯỚC  

MÔ TẢ   ẢNH MINH HỌA  Rộng  Sâu  Cao  

1  MC01  

426,000  450  570  1000  
Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa mút 

thường bọc vải K18  

  
451,000  460  580  1000  

Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa mút 

thường bọc vải K18  

2  MC02  

476,000  440  525  950  Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa bọc vải.  

  
488,000  

450  540  950  Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa bọc vải.  

3  MC04  

461,000  440  525  950  Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa bọc vải.  

 
     

  483,000  450  540  950  Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa bọc vải.    

4  MC05  

339,000  450  570  1000  
Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa mút 

thường bọc vải K18  

  
365,000  460  580  1000  

Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa mút 

thường bọc vải K18  

5  MC07  457,000  
440  530  950  Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa bọc vải.  
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473,000  

450  530  950  Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa bọc vải.  

  

6  MC11  

597,000  440  530  950  Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa bọc vải.  

  
615,000  

450  540  950  Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa bọc vải.  

7  MC18  

578,000  440  530  950  Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa bọc vải  

 
     

  598,000  450  530  950  Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa bọc vải.  
  

8  MC22  

462,000  440  530  950  Ghế tĩnh khung thép ống 20x20, đệm tựa bọc vải  

 

     

  482,000  450  530  950  Ghế tĩnh khung thép ống 25x25, đệm tựa bọc vải.  
  

7  G892  

353,000  

440  535  805  

Ghế tĩnh khung thép mạ, đệm tựa bọc PVC.  

  

383,000  
Khung mạ, đệm tựa bọc vải.  

288,000  
Khung sơn tĩnh điện, đệm  tựa bọc PVC.  

320,000  
Khung sơn tĩnh điện, đệm tựa bọc vải.  

8  G893  

443,000  

480  600  790  

Ghế tĩnh, khung mạ đệm tựa  bọc PVC.  

  

502,000  
Khung mạ,  đệm tựa bọc vải.  

368,000  
Khung sơn tĩnh điện, đệm tựa bọc PVC.  

391,000  
Khung sơn tĩnh điện, đệm tựa bọc vải.  

9  G894  

292,000  

440  560  790  

Ghế khung thép sơn, đệm tựa nhựa  

  

330,000  
Ghế khung thép mạ, đệm tựa nhựa  

368,000  
Ghế khung thép sơn, đệm tựa nhựa, đệm bọc vải  

406,000  
Ghế khung thép mạ, đệm tựa nhựa, đệm bọc vải  

IV. GHẾ HỘI TRƯỜNG GỖ TỰ NHIÊN, VENEER  

TT  

MÃ   

SẢN  

PHẨM  

GIÁ BÁN (VNĐ)  KÍCH THƯỚC  

MÔ TẢ   ẢNH MINH HỌA  
Tần bì  Acacia  Rộng  Sâu  Cao  

1  

TGA01  827,000  575,000  

430  520  1050  

Ghế hội trường gỗ tự nhiên.  

  

TGA01V  723,000  553,000  
Ghế hội trường khung gỗ tự nhiên, 

đệm Veneer.  

TGA01N    575,000  
Ghế hội trường khung gỗ tự nhiên, 

đệm tựa bọc vải.  
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2  GHT01    646,000  450  540  1000  Ghế hội trường đệm tựa bọc vải.  

  

3  GHT02    597,000  405  500  1050  
Ghế đệm tựa bọc vải, hai chân trước 

tiện tròn.  

  

4  GHT04    531,000  405  505  1050  
Ghế đệm tựa bọc vải, hai chân trước 

tiện tròn.  

  

5  GHT05    

734,000  

465  625  950  

Ghế hội trường đệm tựa bọc PVC, 

khung tựa uốn cong liền chân.  

 

  

   772,000     Đệm tựa bọc da công nghiệp  
  

6  GHT10    553,000  420  515  950  
Ghế hội trường khung gỗ tự nhiên, 

đệm tựa bọc PVC.  

  

7  GHT11  

942,000  690,000  

420  550  1030  

Ghế hội trường khung gỗ tự nhiên, 

đệm tựa bọc da CN.  

  

849,000  668,000  
Ghế hội trường khung gỗ tự nhiên, 

đệm tựa bọc vải.  

827,000  646,000  
Ghế hội trường khung gỗ tự nhiên, 

đệm tựa bọc PVC.  
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